
                                                        HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 -2026​  
 (Từ ngày 07/7/2025 đến ngày 13/7/2025) 

* Chú ý: - Tiết học lý thuyết (45 phút); Tiết học tích hợp, thực hành (60 phút); 
* Lịch thi kết thúc MĐ/MH sẽ được tổ chức sau khi kết thúc MĐ/MH ít nhất hai tuần. 
 

                Thứ 
 Lớp 

Chia 
ca 2 3 4 5 6 7 CN P. Học 

CAO ĐẲNG KHOÁ 15 

CĐ15-KT 
(SS: 23) T 

 
Thực tập tốt nghiệp (C. Hằng + C. Yến)-H  

 
103-B2 

CĐ15-ĐCN 
(SS: 10) T 

 
Ôn tập, hoàn thiện điểm các môn.  

 
103-B1 

CĐ15-DT 
(SS: 07) T 

 
Thực tập tốt nghiệp (C. Nga + T. Khải)-H  

 
103-B3 

CAO ĐẲNG KHOÁ 16 

CĐ16-KT T 

 
Kiểm toán: 5-TH  

(C. Hằng) Kiểm toán: 5-TH Kiểm toán: 5-TH Kiểm toán: 5-TH Kiểm toán: 5-TH  

 

101-B2 

CĐ16-DT T 
 

Vi sinh vật thú y: 4  
(T. Khải) Vi sinh vật thú y: 4 Vi sinh vật thú y: 

4-TH 
Vi sinh vật thú y: 

4-TH 
Vi sinh vật thú y: 

4-TH   101-B3 

CAO ĐẲNG KHOÁ 17 

CĐ17-KT 
(SS: 17) T 

 
Thuế nhà nước: 5  

(C. Lan Anh) Thuế nhà nước: 5 Thuế nhà nước: 5 Thuế nhà nước: 5 Thuế nhà nước: 5  

 

102-B2 

 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 
 
 

 
 
 
 

Đỗ Thị Hạnh 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
 
 

 
Nguyễn Đức Long 

 
 



 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 -2026 
 (Từ ngày 07/7/2025 đến ngày 13/7/2025) 

                Thứ 
 Lớp Chia ca 2 3 4 5 6 7 CN P. Học 

TRUNG CẤP KHOÁ 63 

TC63-CBMA1 S  Tiếng Anh CN: 4-TH 
(C. Hạnh) Tiếng Anh CN: 4-TH Tiếng Anh CN: 4-TH Tiếng Anh CN: 4-TH Tiếng Anh CN: 4-TH   203-B4 

TC63-CBMA2 S  Tiếng Anh CN: 4-TH 
(C. Phượng) Tiếng Anh CN: 4-TH Tiếng Anh CN: 4-TH Tiếng Anh CN: 4-TH Tiếng Anh CN: 3-TH   201-B4 

TC63-ĐCN1 S  Thực tập chuyên môn (T. Điển + T. Thực)    202-B1 

TC63-ĐCN2 S  Thực tập chuyên môn (T. Giang + C. Hạnh)   102-B1 

TC63-NK S  Thực tập nghề nghiệp (C. K Dung + T. Hoàng)-H   301-B4 

TC63-TKW S  Ứng dụng thiết kế 
Web: 4-TH (T. Tuấn) 

Ứng dụng thiết kế 
Web: 4-TH 

Ứng dụng thiết kế 
Web: 4-TH 

Ứng dụng thiết kế 
Web: 3-TH (H) 

Tối ưu hóa máy tìm 
kiếm cho web 

(SEO):4  (T. Hiệp) 
  104-B1 

TC63-TY S  Thực tập nghề nghiệp (T. Hà + T. Khải)   103-B3 

TC63-TT S  Thực tập nghề nghiệp (T. Dẻo + C. L Lan)   203-B5 

TRUNG CẤP KHOÁ 64 

TC64-ĐCN S  Trang bị điện 1: 4-TH 
 (T. Điển) Trang bị điện 1: 4-TH Trang bị điện 1: 4-TH Trang bị điện 1: 4-TH Trang bị điện 1: 4-TH   101-B1 

TC64-CBMA1 S  Xây dựng thực đơn: 
3-TH (C. K Dung) 

Xây dựng thực đơn: 
3-TH 

Xây dựng thực đơn: 
3-TH (H) 

Nghiệp vụ thanh 
toán: 4 (C. Hòa) 

Nghiệp vụ thanh toán: 
4   202-B4 

TC64-CBMA2 S  Nghiệp vụ thanh toán: 
3-TH (C. Hòa) 

Nghiệp vụ thanh toán: 
3-TH 

Nghiệp vụ thanh 
toán: 3-TH (H) 

Nghiệp vụ pha chế đồ 
uống: 4 (C. N Dung) 

Nghiệp vụ pha chế đồ 
uống: 4   204-B3; 

106-B1 

TC64-NK S  Nghiệp vụ lễ tân: 
4-TH (C. Vân) 

Nghiệp vụ lễ tân: 
4-TH 

Nghiệp vụ lễ tân: 
4-TH 

Nghiệp vụ lễ tân: 
4-TH (H) 

Xây dựng thực đơn: 
4-TH (C. K Dung)   303-B4 

TC64-KT S  Kế toán DN1: 4  
(C. N Thủy) Kế toán DN1: 4 Kế toán DN1: 4 Kế toán DN1: 4 Kế toán DN1: 4   101-B4 

TC64-TY S  Miễn dịch học thú y: 
4-TH (T. Tùng) 

Miễn dịch học thú y: 
4-TH (H) 

Giống và kỹ thuật 
truyền giống: 4-TH 

(C. Hà) 

Giống và kỹ thuật 
truyền giống: 4-TH 

Giống và kỹ thuật 
truyền giống: 4-TH   101-B3 

TC64-QR S  Lâm học: 4 
(C.  M Lan) Lâm học: 4 Lâm học: 4 Lâm học: 4 Lâm học: 4   103-B4 

TC64-TT S  Trồng cây ăn quả: 
4-TH (C. Phú) 

Trồng cây ăn quả: 
4-TH 

Trồng cây ăn quả: 
4-TH 

Trồng cây ăn quả: 
4-TH 

Trồng cây ăn quả: 
3-TH   201-B5 

TC64-CT S  Cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật: 4 (C. Mai) 

Cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật: 4 

Cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật: 4-TH 

Cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật: 4-TH 

Cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật: 4-TH   301-B5 



* Chú ý: - Tiết học lý thuyết (45 phút); Tiết học tích hợp, thực hành (60 phút) 
* Lịch thi kết thúc MĐ/MH sẽ được tổ chức sau khi kết thúc MĐ/MH ít nhất hai tuần. 
 

 

                Thứ 
 Lớp Chia ca 2 3 4 5 6 7 CN P. Học 

TRUNG CẤP KHOÁ 65 

TC65-ĐCN1 C  

 Làm thủ tục  
nhập học (Cả ngày) 

Ổn định lớp Tiếng anh: 3  
(C. Mai) Tiếng anh: 3   101-B4 

TC65-ĐCN2 C  Ổn định lớp Tiếng anh: 3  
(C. Nhi) Tiếng anh: 3   103-B4 

TC65-CBMA1 C  Ổn định lớp Chính trị: 3 
(C. Phương) Chính trị: 3   201-B4 

TC65-CBMA2 C  Ổn định lớp Chính trị: 3 
(C. Thanh)  Chính trị: 3   202-B4 

TC65-NK C  Ổn định lớp Pháp luật: 3 
(C. Vân) Pháp luật: 3   203-B4 

TC65-NT C  Ổn định lớp Tin học: 3 
(C. Huệ) Tin học: 3   301-B5 

TC65-KD C  Ổn định lớp Tin học: 3 
(T. Tuấn) Tin học: 3   104-B1 

TC65-TQ1 C  Ổn định lớp Giáo dục thể chất: 3 
(T. Tuấn) Giáo dục thể chất: 3   SVĐ 

TC65-TQ2 C  Ổn định lớp Chính trị: 3 
(C. Dung) Chính trị: 3   201-B5 

​ ​  
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 
 

 
 
 
 
 

Đỗ Thị Hạnh 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
 
 
 
 

Nguyễn Đức Long 


